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1. Mở đầu 

Thạch anh (quartz) có công thức hóa học (SiO2) là khoáng vật phổ biến nhất trong vỏ trái 

đất. Thạch anh có thành phần hoá học: Si: 47%; O: 53%. Cấu trúc mạng tinh thể: biến thể  

thạch anh kết tinh ở tinh hệ 3 phương (thành tạo ở dưới nhiệt độ 5370C và được gọi là biến thể 

nhiệt độ thấp). Loại này có đặc tính áp điện nên được sử dụng rộng trong lĩnh vực điện tử, trong 

các máy thu phát vô tuyến, trong các máy đo nhịp (đồng hồ, các bộ đếm...). Biến thể  thạch 

anh kết tinh ở tinh hệ 6 phương (kết tinh ở nhiệt độ dưới 8700C nên được gọi là biến thể nhiệt 

độ cao). Thạch anh có nhiều màu từ không màu, trong suốt, tím (amethyst), nâu, ám khói, đen 

(morion), vàng (citrin), hồng (rose), trong đó phổ biến nhất là những loại không màu, màu trắng 

sữa và màu xám. Ngoài những loại trên không màu trong suốt, còn những loại có màu vì có chứa 

những bao thể khoáng vật khác; khi chứa các tinh thể rutil hoặc crocodit thì chúng có màu vàng 

óng ánh phía trong; nếu chứa actinolit thì màu lục; chứa những bao thể nhỏ mica, oxyde sắt Fe2O3 

thì có màu vàng hoặc đỏ nâu với sắc thái óng ánh.  

Thạch anh có nhiều loại hình nguồn gốc như: thạch anh trong các đá magma, thạch anh 

trong trong các mạch pegmatit, thạch anh đa tinh dạng khối nguồn gốc nhiêt dịch, thạch anh 

trong các đá trầm tích, thạch anh trong các đá biến chất, và thạch anh trong các trầm tích hiện 

đại. Với thạch anh có nguồn gốc trầm tích, Quá trình phong hoá, tiếp theo là các quá trình thành 

đá, đã tạo nên các đá trầm tích chứa thạch anh (Cát kết thạch anh và Cuội, Sạn kết thạch anh). 

Thạch anh hiện diện dưới dạng hạt đơn tinh hoạc đa tinh, kích thước hạt từ 1-2mm đến hàng chục 

cm, hàm lượng từ vài % đến hàng chục %. Các đá cát kết thạch anh, cuôi kết thạch anh, sạn kết 

thạch anh, hàm lượng hạt thạch anh tăng cao 80 đến trên 90%, các khoáng vật đi cùng thường là 

sét, carbonat, hạt vụn đá và khoáng vât khác. Các đá cát kết thạch anh, cuôi kết thạch anh, sạn kết 

thạch anh có quy mô lớn, có thể trở thành các mỏ thạch anh khổng lồ là nguyên liệu cho thủy tinh 

và sứ gốm (glass and ceramic) 

Đá thạch anh nhân tạo (man-made quartz) 

Thuật ngữ thạch anh nhân tạo được hiểu là loại đá thạch anh do con người tạo ra từ bột đá 

thạch anh tự nhiên. Đá thạch anh nhân tạo được tạo ra từ cốt liệu gồm hơn 90% bột thạch anh 

tự nhiên và gần 10% các nguyên liệu khác như nhựa, polymer, keo, sắc tố tạo màu, hóa chất 

kháng khuẩn, có độ cứng, khả năng chống thấm, chống xước cao hơn nhiều lần so với các loại vật 

liệu khác. Thành phần cơ bản của đá thạch anh nhân tạo bao gồm 3 nhóm vật liệu: (1) cốt liệu 

(aggregates hay filler): là thành phần chủ yếu tạo nên đá nhân tạo, thường là đá thạch anh tự 

nhiên nghiền nhỏ hoặc rất nhỏ ở dạng bột đá. Thành phần hạt của phối liệu được lựa chọn tuỳ 

theo loại vật liệu nung, đa số sử dụng phối liệu hạt thô, ở đây kích thước hạt lớn nhất có thể lên 

đến 5 mm. Trong trường hợp này người ta cần lựa chọn thành phần hạt tương đối nghiêm khắc: 

(1) Các kích thước hạt của các cấp hạt phối liệu<: 0,45 µm; 0,1-0,4 mm; 0,3-0,7 mm; 0,5-1,2 

mm; 1,2-2,5 mm; 2.5-4 mm hoặc 3 – 5 mm; (2) Chất kết dính (resin) được gọi là Engineered 

Stone (hay Agglomerate Stone); và (3) Chất tạo màu (Color pigment) là các oxit, thường chiếm 

1 tỉ lệ rất nhỏ. Đá thạch anh nhân tạo có thành phần chủ yếu là khoáng vật thạch anh tự nhiên 

(có thể thêm bột thủy tinh) dưới dạng bột hoặc hạt cát, thường chiếm khoảng 90-93% về khối 

lượng (khoảng 66% về thể tích), tỉ lệ này có thể thay đổi đối với các nhà sản xuất khác nhau. 

Keo gốc nhựa, thường chiếm khoảng 7% khối lượng (34% về thể tích). Thường là keo Epoxy 

hoặc Polyester. Chất tạo màu và phụ gia, chiếm tỉ trọng rất nhỏ. 

Đá thạch anh nhân tạo có các đặc tính nổi bật (có thể nổi trội hơn so với đá tự nhiên và đá 

nhân tạo thông thường) như: 1) độ cứng, độ bền vượt thời gian: Với cốt liệu từ thạch anh tự 

nhiên, đá nhân tạo quartz đạt độ cứng, độ bền rất cao. Vật liệu có thể chịu được những tác động 

vật lý hay hóa học mạnh mà không bị thay đổi kết cấu hay ăn mòn; 2) chống thấm tối ưu: Nhờ 

kết cấu đặc khít, không rỗng, không có lỗ khí ở bên trong mà đá quartz stone có khả năng ngăn 

ngừa sự thẩm thấu của nước hay những chất lỏng vào sâu bên trong. Nhờ đó mà vật liệu giữ 

không bị bở, nứt vỡ ngay cả khi tiếp xúc thường xuyên với môi trường có độ ẩm cao; 3) giàu 

giá trị thẩm mỹ: So với đá tự nhiên, đá nhân tạo gốc thạch anh có dải màu sắc phong phú hơn 

hẳn, đáp ứng đa dạng thị hiếu của người dùng. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất, ngoài bột 



thạch anh, những chất phụ gia tạo màu khác cũng được đưa vào hỗn hợp với tỷ lệ được tính 

toán kỹ lưỡng, giúp tạo ra những sản phẩm đa dạng, độc đáo về màu sắc, đường vân; 4) dễ dàng 

vệ sinh: Bề mặt đá nhân tạo thường được phủ một lớp men bóng, vừa giúp mặt đá láng mịn, 

vừa có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn bám lên cũng như giúp việc lau chùi trở nên đơn 

giản hơn. Chỉ với nước và khăn lau thông thường, người dùng có thể loại bỏ mọi vết bẩn chỉ 

trong vài phút, và 5) bột thạch anh có giá thành tương đối hợp lý nên tạo các sản phẩm đá thạch 

anh nhân tạp với giá thành hợp lý, có tính cạnh tranh cao. Đá thạch anh nhân tạo được sản xuất 

để sử dụng trong thiết kế nội thất, trang lát, vật dụng trong sinh hoạt (bàn trà, bàn chống xước, 

bàn bếp, đá ốp, chậu rửa, phòng tắm.).   

Phương pháp sản xuất đá thạch anh nhân tạo 
Về nguyên lý, cấu trúc, đá nhân tạo quartz được tạo ra bởi các chuỗi polymer bao quanh các 

phân tử hạt đá thạch anh. Để định hình liên kết hoá học này, một chất xúc tiến liên kết sẽ được 

thêm vào với vai trò vừa bám chặt vào các phân tử hạt đá thạch anh (SiO2) bằng liên kết silicon, 

vừa bám chặt vào các chuỗi polymer bằng các liên kết hữu cơ. Sau đó, các phân tử hạt đá thạch 

anh đã được bao bởi chuối polymer sẽ được ép chặt lại với nhau nhờ công nghệ rung ép trong 

môi trường chân không, tạo nên tấm đá có độ đặc gần như tuyệt đối, kết cấu vô cùng vững 

chắc.   

Quy trình sản xuất: Nguyên vật liệu đầu vào được phối trộn riêng rẽ, sau đó được trộn cùng 

với keo. Hỗn hợp vật liệu sau khi phối trộn được đổ vào khuôn dạng tấm. Sau đó vật liệu được 

đưa vào máy rung ép áp suất cao, quá trình này giúp hỗn hợp vật liệu đóng rắn. Tấm sau khi ép 

được đưa vào buồng sấy làm quá trình đóng rắn hoàn tất. Đá tấm từ các công đoạn trên được 

đưa vào dây chuyền đánh bóng bề mặt và cắt thành kích thước tiêu chuẩn để ra tấm thành phẩm 

(Sơ đồ dây truyền sản xuất đá nhân tạo tại Hình 1. Phu lục 1). Đối với các loại đá Quartz có hoa 

văn mô phỏng đá hoa (marble) tự nhiên thì công đoạn tạo hoa văn được làm thủ công bằng 

khuôn, do đó có mức độ sai khác nhất định giữa tấm khác nhau phụ thuộc vào kỹ năng của 

người thợ.  

Chỉ tiêu kĩ thuật của thạch anh cho sản xuất đá ốp lát nhân tạo 

Một lượng lớn silic dioxide dạng bột (nhỏ hơn 325 mesh) và dạng hạt đến 3mm 

được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo vật liệu xây dựng đá ốp lát nhân tạo (quartz stone) 

yêu cầu hàm lượng SiO2 trên 99%, yêu cầu độ trắng trên 90%. (Theo CN102030497B). 

Công ty Vicostone nhập nguyên liệu thạch anh đầu vào có yêu cầu: hàm lượng SiO2 >99 

%, trong 100 gram loại hạt có kích thước 0,1-0,4 mm không có quá 5 hạt được phép 

khác màu trắng. 

Có thể thấy với nhiều lĩnh vực sử như trên, hiện nay nguyên liệu thạch anh được nhiều nhà đầu 

tư quan tâm, tổ chức thăm dò, khai thác và sản xuất. Thạch anh đã trở thành một nguồn nguyên liệu 

có giá trị kinh tế. Bên cạnh công tác điều tra thăm dò các nguồn nguyên liệu chất lượng tốt, cần tiến 

hành công tác nghiên cứu các quy trình công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm tài nguyên, giảm giá thành. Việc nâng cao chất lượng các nguồn 

nguyên liệu thạch anh theo hướng làm tăng hàm lượng silic, giảm các tạp chất có hại là một hướng 

đi tích cực, đáp ứng các nhu cầu cấp bách, ngày càng tăng của thị trường. 

2. Đặc điểm mỏ thạch anh nguồn gốc trầm tích khu vực Sơn Động, Bắc Giang phục 

vụ cho sản xuất đá nhân tạo 

Đặc điểm phân bố.  

Trên địa bàn hyện Sơn Động, xã Thanh Sơn đã đưa vào quy hoạch thăm dò và khai thác 5 

mỏ để khai thác cát và nguyên liệu thạch anh. Trong đó: mỏ Tuấn An 1 diện tích 26,36 ha, mỏ 

Tuấn An 2 diện tích 45,54 ha, mỏ Tuấn An 3 diện tích 5,43 ha, mỏ Đồng Xuân diện tích 37,87 

ha, mỏ Thôn Nghẽo diện tích 28,22ha. Tổng diện tích 5 khu mỏ là 143,42ha. Tất cả 5 mỏ nêu 

trên, về mặt địa chất, đều thuộc diện phân bố các đá trầm tích hệ tầng Hà Cối, trên các khối núi 

thấp, thoải, độ cao tuyệt đối từ 100m đến 150m. 

 



Đặc điểm địa chất mỏ. 

Các khu mỏ bao gồm các lớp cuội kết thạch anh, sạn kết thạch anh, cát kết thạch anh chiều 

dày các lớp 1-2m đến 2-3m, tạo nên các tập đá giầu thạch anh chiều dày 30 đến 70-80m. Xen 

kẽ các tập đá giầu thạch anh, có các lớp cát kết đa khoáng sạn kết đa khoáng và sét kết. Tổng 

chiều dày tầng đá trầm tích hệ tầng Hà Cối (J1-2hc) từ 190 đến 250m. 

Đặc điểm các đá thạch anh trong các khu mỏ 

Bằng mắt thường, đá cuôi, sạn cát kết thạch anh có màu trắng xám, cấu tạo khối hoặc phân 

lớp rất dày. Thành phần gồm hạt vụn và xi măng gắn kết. 

Hạt vụn thạch anh có hàm lượng 90 đến 98%, kích thước từ 0,5 đến 2-3cm, đôi khi đến 4-5 

cm, đi cùng ít hạt dăm sạn khác. Xi măng gắn kết là sét, sét cát, cát sét hàm lượng 1-2% đến 4-

5%. Mô tả các đá tiêu biểu: 

Cuội và cuội sỏi kết thạch anh: đá cấu tạo phân lớp dày. Các hạt vụn từ 50 đến 95% chủ yếu 

là thạch anh kích thước 0,3 đến 2cm sắc cạnh hoặc tròn cạnh. Xi măng  gắn kết gồm hạt vụn 

thạch anh từ 5 đến 40%, mảnh đá quarzit, vi mảnh đá silixit, mảnh đá granit, mảnh đá riolit từ 

0 đến 9-10%, các vảy muscovit, sét, sericit, keo hydroxit sắt 1-3%. Tổng hàm lượng hạt thạch 

anh và quarsit (trong hạt vụn và xi măng) 90 đến 95%; xi măng (không phải là thạch anh) 2 đến 

5% gồm mảnh đá riolit, các vảy muscovit, sét, sericit, keo hydroxit sắt (Hình 1). 

  

Hinh 1. Cuội sỏi kết thạch anh (trái), cuội sỏi và cát kết thạch anh (phải) 

Sạn sỏi kết thạch anh: gồm các hạt vụn thạch anh màu trắng, vàng nhạt có kích thước sạn, 

sỏi, ít hạt có kích thước ~2cm, được gắn kết yếu bởi tập màu trắng đục có nhiễm keo hydroxit 

sắt màu nâu vàng (Hình 2). Tổng hàm lượng hạt thạch anh và quazit (hạt vụn và xi măng) 90 

đến 95%; xi măng gắn kết (không phải là thạch anh) gồm mảnh đá phiến thạch anh – sericit, 

mảnh vụn đá ryolit, mảnh đá vi granit, sét, sericit nhiễm keo hydroxit sắt từ 5 đến 10%.  

   

Hinh 2. Sạn sỏi kết thạch anh 

 



Cát kết thạch anh: đá màu xám trắng, gồm các hạt vụn được gắn kết bởi nền xi măng màu 

trắng đục nhiễm keo hydroxit sắt yếu màu phớt vàng. Hạt vụn: có kích thước cát (0,1-0,6mm), 

dạng hạt nửa sắc cạnh tới nửa tròn cạnh, gồm chủ yếu mảnh thạch anh đơn tinh thể, đa tinh thể, 

ít mảnh quarzit, vụn feldspat, mảnh đá vi granit, vảy mica trắng  phân bố rải rác. Xi măng gắn 

kết lấp đầy, tiếp xúc gồm các ổ, đám nhỏ thạch anh vi hạt, thạch anh kích thước bột, xen lẫn 

cùng với các ổ, đám sét, sericit  đi kèm keo hydroxit sắt, có những vị trí xi măng chỉ gồm thạch 

anh hoặc chỉ có sét, sericit mà không phải cả hai. Tổng hàm lượng thạch anh và quarsit (mảnh 

vụn và xi măng) 90 đến 95%, các khoáng vật khác (không phải là thạch anh) 5 đến 10% chủ 

yếu là sét và sericit.(Hình 1). 

Bảng 1. Đặc điểm các đá thạch anh nguồn gốc trầm tích tiêu biểu tại khu vực Sơn Động, Bắc Giang 

 

Đặc điểm thành phần hoá học. 

Về chất lượng, các kết quả phân tích hoá học, các đá trầm tích thạch anh, có hàm lượng SiO2 

dao động từ 93 đến 96%; tổng ô xit sắt (T.Fe2O3) từ 0,4 đến 1,5%, hàm lượng MKN 0,2 đến 

0,6%, TiO2 từ 0,05 đến 0,4%. Các kết quả phân tích trong quá trình lập dề cương cho thấy các 

số liệu tương tự (Bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả phân tích hoá học các mẫu đá trầm tích vụn thạch anh  khu vực Sơn Động, Bắc Giang 

TT SHM Tên đá SiO2 Fe2O3 TiO2 MKN Tổng 

1 SĐ1/1 
Cuội sỏi kết 

thạch anh. 
95.72 0.52 0.071 0.5 96.81 

2 SĐ1/2 
Cuội sỏi kết 

thạch anh 
94.78 0.56 0.139 0.73 96.21 

3 SĐ2/2 Cuội sỏi kết 95.60 0.58 0.159 0.22 96.56 

4 SĐ2/3 
Sạn sỏi kết thạch 

anh 
92.86 0.85 0.104 1.58 95.40 

5 SĐ2/1 
Cát sạn kết thạch 

anh. 
94.58 0.41 0.086 0.68 95.75 

6 SĐ3 
Dăm sạn vụn 

thạch anh 
94.14 0.63 0.064 1.43 96.26 

TB 94.61 0.59 0.10 0.86 96.17 

Đặc điểm thành phần khoáng vật (Bảng 3) 

- Thạch anh: tồn tại dưới dạng hạt vun thạch anh, mảnh đá quarsit và xi măng gắn kết. Hàm 

lượng trung bình, theo kết quả phân tích ronghen, từ 83 đến 96%. 



- Mảnh vụn feldspat: các hạt vụn kích thước nhỏ dưới 1mm, trong thành phần của xi măng. 

Hàm lượng rất thấp, dưới 1 đến 3%. 

- Mảnh đá (granit, riolit, silicit): hàm lượng thấp, dưới 1%, kích thước nhỏ, là thành phần của xi măng. 

- Mica: dưới dạng vảy tấm bé, là thành phần của xi măng. Hàm lượng <1 đến 4%. 

- Caolinit và hydrromica: hàm lượng 1 đến 10%, là thành phần của xi măng. 

- Các khoáng vật quặng: hematit hạt rất nhỏ, rất ít gặp,  kích thước <0,15mm, là thành phần của xi măng.  

- Khoáng vật hydrroxit sắt (limonit và geothit): hàm lượng từ 0 đến 3%, dạng thấm nhiễm 

trong các mảnh đá bị nứt nẻ. Các khoáng vật này, chủ yếu nằm trong đới phong hoá. 

Bảng 3. Kết quả phân tích rơnghen các mẫu đá trầm tích vụn thạch anh  

TT SHM Tên đá Mica 

Caolinit 

và 

chlorit 

Thạch 

anh 
Feldspat Geothit 

KV khác 

1 SĐ1/1 
Cuội sỏi kết 

thạch anh 
2-4 5-7 85-87 <1 1-3 gipxit 

2 SĐ1/2 
Cuội sỏi kết 

thạch anh 
1-3 4-6 87-89 1-3 <1 

 

3 SĐ 2/2 Cuội sỏi kết 1-3 1-2 90-92 1-3 - Hematit 

4 SĐ2/3 
Sạn sỏi kết 

thạch anh 
- 8-10 83-85 1-3 1-3 

 

5 SĐ2/1 
Cát sạn kết 

thạch anh 
1-3 6-8 83-85 1-3 1-3 

 

6 SĐ3 
Dăm sạn vụn 

thạch anh 
1-3 3-5 88-90 1-3 - 

  

Để khai thác và sử dụng được nguồn nguyên liệu có tiềm năng rất lớn này, cần phải đưa ra được 

các giải pháp công nghệ phù hợp theo hướng: nâng cao hàm lượng hạt thạch anh, loại bỏ các khoáng 

vật tạp chất có hại, đáp ứng được các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng theo các quy chuẩn nguyên liệu 

thạch anh để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng cũng như các quy chuẩn khác. 

Thạch anh tại các khu mỏ bao gồm các lớp cuội kết thạch anh, sạn kết thạch anh, cát kết thạch 

anh nằm ngang, góc dốc không lớn, chiều dày các lớp 1-2 m đến 2-3 m, tạo nên các tập đá giầu 

thạch anh chiều dày 30 đến 70-80 m. Xen kẽ các tập đá giầu thạch anh, có các lớp cát kết đa khoáng 

sạn kết đa khoáng và sét kết. Các khu mỏ phân tầng rất rõ rệt, bằng mắt thường nhận thấy chất 

lượng và kích thước hạt thạch anh trong từng tầng khác nhau rất rõ theo quy luật: các lớp cuội kết 

thường nằm phía đưới cùng của các mặt cắt, lên phía trên, các đá sạn kết các cát kết chiếm ưu thế.  

Tài nguyên trữ lượng 

Tài nguyên trữ lượng nguyên liệu thạch anh cho các khu mỏ là rất lớn. Theo các tính toán sơ bộ, 

trong khu mỏ phân bố đá trầm tích vụn thạch anh ở khu vực Sơn Động, diện tích 5 ha, chiều dày 

tầng trầm tích 120 m, có thể khai thác được 6 triệu m3 đá. Với hệ số thu hồi 0,5, có thể khai thác 

được 2,8 triệu tấn thạch anh (đa tinh) hàm lượng SiO2 trung bình 94,6%. Đồng thời, khai thác được 

khoảng  3,0 triệu m3 đá làm cát xay nghiền, sử dụng thay thế cho nguồn cát sông, hiện nay rất cạn 

kiệt. 

Khả năng phục vụ cho sản xuất đá nhân tạo 

Khu vực Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có tiềm năng lớn các đá thạch anh nguồn gốc trầm tích 

thuộc Hệ tầng Hà Cối (J1-2hc) với chiều dày từ 190 đến 250m. Đá trầm tích vụn thạch anh có 

thành phần SiO2 nguyên khai cao (> 94%) và các tạp chất có hại nhỏ, hoàn toàn có thể đáp ứng 

làm nguyên liệu cho sản xuất đá thạch anh nhân tạo, nhưng cần qua các khâu tuyển với từng 

loại thạch anh, bao gồm:  

Quặng thạch anh dạng cuội kết: Loại quặng này bao gồm các hạt thạch anh dạng tinh thể có 

kích thước lớn nhất khoảng 50 mm, được gắn kết với nhau bởi một lớp xi măng. Đối với loại 

quặng này cần nghiên cứu đập đến độ hạt phù hợp để các hạt thạch anh giải phóng ra khỏi lớp 



xi măng. Sau đó sử dụng công nghệ rửa, đánh tơi và khuấy chà xát để loại bỏ tạp chất trên bề 

mặt hạt thạch anh. Trong trường hợp, hạt thạch anh có các vết nứt tạo sẽ thành các mao dẫn 

chứa tạp chất, để loại bỏ tạp chất này quặng cần được ngâm trong môi trường axit.  

Quặng thạch anh dạng cát kết: Loại quặng này bao gồm các hạt thạch anh và felspat được 

gắn kết bởi lớp xi măng silic, canxi, oxit sắt... Hạt thạch anh trong khối này có kích thước nhỏ 

và mịn. Do đó, để giải phóng thạch anh dạng cát kết ra khỏi lớp xi măng cần đập (nghiền) đến 

độ hạt mịn hơn so với quặng dạng cuội kết. Sau đó áp dụng công nghệ: rửa, đánh tới, khuấy 

chà xát và phân cấp khử mùn sét để thu được sản phẩm tinh quặng thô. Tinh quặng thô, tiếp tục 

được xử lý bằng các phương pháp phân loại theo cỡ hạt hoặc (và) tuyển nổi để loại bỏ mica, 

felspat. Để thu được quặng tinh có chất lượng cao hơn quặng tinh sau quá trình xử lý theo cơ 

hạt hoặc tuyển nổi được ngâm hòa tách trong môi trường axit.  

Quặng thạch anh trong đới phong hóa: Thạch anh trong loại quặng này đã được giải phóng ra 

khỏi lớp xi măng, vì vậy không cần khâu đập (nghiền) khi xử lý quặng. Tạp chất trong quặng chủ 

yếu là mùn sét, mica, felspat, oxit sắt. Công nghệ dự định để chế biến loại quặng này tương tự như 

quặng cát kết, tuy nhiên trong sơ đồ công nghệ không có khâu đập (nghiền).  

 

Kết luận 

Khu vực Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có tiềm năng lớn các đá thạch anh nguồn gốc trầm tích 

thuộc Hệ tầng Hà Cối (J1-2hc), với thành phần nguyên khai cao SiO2 (> 94%) và tạp chất có hại 

không nhiều, tương đối dễ xử lý. Quặng thạch anh ở dạng cuội kết, cát kết và trong đới phong 

hóa, với mỗi loại cần có công nghệ tuyển phù hợp riêng để đáp ứng yêu cầu sản xuất nguyên 

liệu thạch anh cho đá thạch anh nhân tạo.  
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sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ 
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BO GIAO DIJC VA DAO TO CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIET NAM 
TRUNG DI HQC MO - DIA CHAT Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S:  o3  /QD-MDC Ha 1'/i, ngày O.t17ang  4 n6in 2022 

QUYET D!NH 
V vic cho phép thyc hin báo cáo hQc thuãt 

ti các B mon trong hQc k' II näm hQc 202 1-2022 

HIU TRI1NG TRIJNG DI HQC MO - DA CHAT 

Can th Luçt Giáo 4tc dgi hQc ngày 18/6/2012 và Luät tha do!, ho sung m5r sO 
diu ciaLuç2t Giáo c4ic  dgi hQc ngày 19/11/2018, 

Can th Nghj djnh sO' 99/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 ye' vic quy dinh chi tié't 
và hithng dán thi hành m5t so' diu Lut tha do1i, b sung môt s diëu cza Lut GiOo 
dic dgi hQc; 

Can cz' Thông tu lien t/ch sO' 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngOy 1 5/4/2009 cOu 
Bç5 Giáo dc và Dào tçzo và B5 N5i vi hzróng dan thrc hin quyn t,r chi, tzr chju trOch 
nhim và thrc hin nhim vi, t chz'c bô may, biên ché' dO'i vO'i don vj sir nghiêp cOng 
lap giáo duc và dào tao; 

Can th Chwong IV cia Quy djnh v Quán lj hogt dcäng Khoa hQc cOng ngh 
quy dlnh  v vic QuOn l hoçt dông nghiên thu s/nh hoQt hQc thut cia cOc giáng v/en 
và can b5 khoa hoc tgi các b môn, ban hành theo Quyê't dinh s 1171/QD-MDC, 
ngày 12/11/2020; 

Theo d nghj cia ông TringphOng Khoa hQc Cong ngh. 

QUYET JJ!NH: 

Diêu 1. Cho phép thijc hin 259 báo cáo hçc thut (co danh mc kern theo) 
trong h9c k' II nàm h9c 202 1-2022. 

Diêu 2. Các giãng viên vã can b khoa h9c có ten trong Diu 1 có trách nhim 
thrc hin báo cáo hçc thut theo Quy djnh cUa Nhâ tr1.rmg d(ing vâi ni dung thirc 
hin và thii gian dã duçic dang k. 

Diu 3. Các ông (bà) Trthng phOng Khoa h9c Cong ngh, phàng Kê hoch Tài 
chInh, Tru&ng các Khoa, B môn, các giáng viên và can b khoa hpc có ten ti Diêu 1 
chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

Noinhân: 
- Nhu diêu 3; 
- Các PHT (de phôi hçp chi do); 
- HUMG eOFFICE; 
- Li.ru: HCTH, KI-ITC, KHCN. 

HIEU TRU'cNG 
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DAN}I MUC BAO CÁO HQC THUIT 
THVC HLN TRONG HQC K II NAM HQC 202 1-2022 
(kern theo Quyé't djnh so'  0Z.ZJ  ngày DS7hOng 4 nàm 2022) 

TT 
Hovã ten 

ngtro'i báo cáo 
Ten báo cáo hoc thuât 

Thôi gian 
báo cáo 
dy' kien 

KHOA CONG NGH THONG TIN 
Bô mon He thng thông tin và tn thü'c 
1 Vu Lan Phuong Ap ding các hrp cho dü 1iu không gian trong R 6/2022 

2 Phm Düc H3u 
Lp trInh, phân tIch dánh giá, giài thut sp xp hOa 
nhp hai dumg (tow-way merge), trên hru frEt k tiêp và 
liru trtt móc n6i 

6/2022 

3 Biii Thj Van Anh Nghiên cru v Co so du 1iu da phuong tin 6/2022 
4 Ducmg ChI Thin Game trong Cong ngh da phrnmg 6/2022 

Vuong Thj 
Qu'nh 

Thuât toán Mask-CNN và rng ding 6/2022 

6 Dao Thj Thu Van Nghiên ciru qua trInh xây drng và si:r diving kho dtt 1iu 6/2022 
B mon Khoa hçc may tInh 

7 Dng Van Nam 
U'ng dimg mng CNN cho bài toán phãn lOp hoa vOi 
TensorFiow và Keras 

6/2022 

8 Nguyn Duy Huy 
1ng dmg phn mm Proteus và Blynk trong mô phong 
h thng JoT ào. 

6/2022 

9 Nong Thj Oaflh 
Giãi pháp chuyn di ti'r CSDL quan h sang mô hinh 
dft lieu cho web ngft nghia 

6/2022 

10 
Nguyn Thiy 
Duong 

Khai phá dü 1iu Web và tim kim trIch chn thông tin 
theo chü d 

6/2022 

1 
Nguyn Thj Phuong 
Bäc 

Ao hóa trong Din toán dam may 6/2022 

B mon Mang may tmnh 
12 D Nhu Hãi TIm hiu v các chu.n hóa mat mA hiên di 5/2022 

13 PhmDmnhTân 
Phát trin 'rng ding JoT sr ding cong ci mô phOng 
Proteus 

5/2022 

14 Tr.n Thj Thu Thüy GiOi thiu các Board phát trin mg diing loT. 5/2022 

15 Diem Cong HoAng 
Thuc tinh 1ra ch9n dithng di trong giao thirc djnh 
tuyn da vüng BGP 

5/2022 

16 Dao Anh Thu Thi&t k mng doanh nghip 5/2022 

17 Dng Quc Trung 
Nghiên ciru v SMTP vA thu vin smtplib trong ngôn 
ngtt 1p trinh Python 

5/2 022 

18 Nguyn Tun Anh 
Thut toán gán nhân d thj vA 1p trInh tim du&ng di 
ngk nMt bang thut toán Disjstra 

5/2022 

Bô mon Tin hçc Kinh t 
19 Lê Thanh Hu Quãn trj doanh nghip theo djnh huOng dtt 1iu 5/2022 

20 Nguyn Th Binh Web 3.0 và tác dng cüa no d6i vOi marketing din tü 5/2022 

21 Nguyn Thu H&ng 
Mo hInh dir báo chui th?i gian tài chInh bang 
DeepLearning 

5/2022 

22 
Duong Thj Hin 
Thanh 

Mo hinh hc sâu da phucrng thüc trong phân tách dU 
lieu video. 

5/2022 

23 Phm Quang Hin 1iJ'ng ding Blazor trong phát trin irng diving Web 5/2022 



TT 
Ho và ten 

ngiroi báo cáo 
Ten báo cáo hoc thuât 

Thoi gian 
báo cáo 
dr kin 

178 Tt Thj Toán Phucmg pháp to hinh san ph.m gm sr 4/2022 

179 Hoãng Thj Thoa 
Tài 1iu hixng dn sinh viên thirc tp phn mu nôi 
sinh trong thirc hành mu khoáng san 

4/2022 

180 
Phm Thj Thanh 
Hiên 

Phãn cp chit hrcmg dá qu' màu 4/2022 

181 Lê TM Thu Mo dng dng thngltheo thng trong dá trm tIch 4/2022 

B mon Khoáng th3ch và D!a  hoá 
182 Phm TM Van Anh Dc dim các dá serpentinit lam dá m ngh 6/2022 

183 Pham Th Van Anh D.c dim các dá granit lam dá m5 ngh 6/2022 

184 Nguyn Khc Giãng 
Tng quan v khoáng san yang, yang n sâu trên the 
giài và Vit Nam 

5/2022 

185 To Xuân Ban 
Tim näng dá thch anh ngun gc tr.m tIch khu virc 
Scm Dng Bäc Giang phiic vi cho san xut dá nhân to 

5/2022 

186 Dng Thj Vinh 
Các tiêu chun dánh giá chat hrçrng dá qu, dá m5 ngh 
dira vào dc dim ben trong và dc dim ben ngoài cüa 
dá. 

6/2022 

187 Dng TM Vinh 
Dc dim các phucmg pháp xü 1' nâng cao chat luçmg 
dá qu, dá m ngh. 

6/2022 

188 Lê Thj Ngçc Tt 
Dc diem phtrcmg pháp ct dá qu' và các kiu ct dá 
qu' 

6/2022 

189 LeThjNg9cTü 
Phân 1oi và dc dim mt s6 dá qu tiêu biu trong 
thiM k trang si'rc. 

6/2022 

190 Phm Trung Sinh 
Quãn 1, bào tn, phát huy giá trj 1 hOi  trên dja bàn 
thành ph Lng Scm. 

6/2022 

191 
Nguyn Trung 
Thh 

Quan 1 nhà nuOc di vOi hot dng kinh doanh 
homestay trong vüng Di san Quân th danh thng Tràng 
An - tinh Ninh BInh 

6/2022 

192 Nguyn Hü'u Trong Tir tui dng vj tO'i tui cu to 6/2022 

B mon Bla  chat cong trinh 

193 Phm Minh Tun 
Gia ctr?mg mái d6c bang dinh dét, quy trInh thit k và 
thi cong 

05/2022 - 
06/2022 

KHOA LY LUILN CHINH TRI 
B mon Tir tirrng H Chi Minh và Chü nghia xa hi khoa h9c 

194 Lê TM y&i 
Ttr tung H ChI Minh v dc Ip, t'r chci, tu lirc, ti 
cithng cUa dan tc gn vói doàn kêt quôc t 

6/2022 

195 
Nguyn TM Kim 
Dung 

Vn dmg Cucrng linh dan tc cüa chü nghia Mac - 
Lenin vào giãi quyt vn d dan tOc nuâc ta hin nay 

6/2022 

B mon Kinh t ChInh trl và Dan Cn$ san Vit Nam 

196 
Nguyn Thj Thu 
Hucmg 

Tim hiêu ye phircmg pháp giang dy "lap hc dào 
nguc 

6/2022 

197  Lê Qu6c Hip Lam rO hcm v tin k thu.t s, ixu và nhixçvc diem 6/2022 

198 LêQucHip 
TIm hiu v 1m phát, nguyen nhân và giài pháp kim 
soát 

6/2022 

199 
Dng TM Thanh 
Tram 

Nhân diên và giüp d sinh viên Trung Di h9c MO - 
Da chit vuVt qua nhng khó khän trong dai  dch (trên 
Co sâ tOng hçp các két qua nghien cihi) 

6/2022 

200 
Nguyn TM Thüy 
Ha 

Thrc trng và giái pháp phát trin cho digital marketing 
aVitNam 

6/2022 
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